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Thực hiện Công văn số 7620/SNV-CCHC&PC ngày 26/9/2025 của Sở 

Nội vụ thành phố về việc chọn mẫu điều tra xã hội học phục vụ đo lường sự hài 

lòng của người dân, tổ chức năm 2025; Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải cung 

cấp danh sách mẫu điều tra xã hội học, cụ thể như sau: 

1. Danh sách 100 phiếu điều tra xã hội học chính thức: 
 

STT Họ và tên 
Địa chỉ                               

Hoặc chức vụ/đơn vị 
Số điện thoại 

1 Nguyễn Văn Thao   
Thôn Ao Cối, Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0868922680 

2 Nguyễn Thị Huê 
Thôn Bắc Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0964843182 

3 Đặng Thị Mai Lan 
Thôn Bắc Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0342191642 

4 Trần Thị Mai 
Thôn Bến Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0965269416 

5 Nguyễn Anh Tuấn 
Thôn Bến Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0329724469 

6 Phạm Đức An 
Thôn 1 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0395236419 

7 Nguyễn Thị Năng 
Thôn 3 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0389853121 

8 Lê Thúy Nhài 
Thôn 3 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0914471196 

9 Trương Hồng Ngọc 
Thôn 3 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0357472808 

10 Hoàng Bảo Trân 
Thôn 4 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0389881134 

11 Lý Hùng Dũng   
Thôn 4 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0974575881 

12 Phạm Thanh Tâm   
Thôn 4 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0986375881 



13 Nguyễn Thị Trà My 
Thôn 4 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0868010966 

14 Đỗ Thị Thanh Tú 
Thôn 5 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0382937798 

15 Phạm Thị Thúy Phương 
Thôn 6 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0947911467 

16 Trần Thu Huyền 
Thôn 6 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0961090076 

17 Nguyễn Văn Quý 
Thôn 7 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0399585520 

18 Vũ Trần Đại Nghĩa 
Thôn 8 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0982534769 

19 Vũ Trung Đức 
Thôn 8 Cát Bà Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0366774099 

20 Đặng Thị Loan 
Thôn 8 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0987642369 

21 Hoàng Gia Tuấn 
Thôn 8 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0397250334 

22 Hoàng Văn Lấn 
Thôn 8 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0919065241 

23 Bùi Thị Hương Chi 
Thôn 8 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0834173268 

24 Tô Văn Nguyên 
Thôn 8 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0388593383 

25 Nguyễn Đỗ Hải Ninh 
Thôn 8 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0399429148 

26 Nguyễn Thị Bích 
Thôn 8 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0334058998 

27 Trần Thị Vy 
Thôn 9 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0973479346 

28 Vũ Thị Phàn 
Thôn 9 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0886256622 

29 Hoàng Ánh Hồng 
Thôn 9 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0392801947 

30 Bùi Thị Liên 
Thôn 10 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0355509634 

31 Phan Tiến Quang 
Thôn 10 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0965119646 

32 Bùi Đình Yết 
Thôn 12 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0345067205 



33 Nguyễn Khánh Vân 
Thôn 13 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0352892345 

34 Nguyễn Văn Quyết 
Thôn 13 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0984311622 

35 Nguyễn Hữu Cao 
Thôn 13 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0339494111 

36 Nguyễn Văn Hạnh 
Thôn 14 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0369312990 

37 Nguyễn Thị Gái 
Thôn 14 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0363961119 

38 Nguyễn Văn Liệu 
Thôn 14 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0915892986 

39 Bùi Thị Mùi 
Thôn 14 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0947914067 

40 Hoàng Phương Đông 
Thôn 15 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0914564433 

41 Bùi Thu Thanh   
Thôn Đoài Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0971073171 

42 Phạm Xuân Nho  
Thôn Đôn Lương Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0868284880 

43 Đoàn Thị Mỹ 
Thôn Đôn Lương Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0399824286 

44 Vũ Thị Sinh  
Thôn Đôn Lương Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0822901358 

45 Nguyễn Văn Thành 
Thôn Đôn Lương Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0328833833 

46 Phạm Thị Bang 
Thôn Đôn Lương Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0347109728 

47 Lê Văn Thục 
Thôn 1 Gia Luận Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0989752100 

48 Nguyễn Phương Anh 
Thôn 2 Gia Luận Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0984311622 

49 Ngô Quang Hỡi  
Thôn Giữa Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0396534568 

50 Đoàn Viết Thủy 
Thôn Giữa Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0932582640 

51 Đoàn Hồng Trinh 
Thôn Giữa Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0837536733 

52 Trần Hồng Khang 
Thôn Giữa Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0399429148 



53 Nguyễn Hải Sơn   
Thôn Hải Lộc Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0384138174 

54 Nguyễn Thị Lê  
Thôn Hải Lộc Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0329143611 

55 Phạm Văn Trọng   
Thôn Hải Sơn Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0399587856 

56 Hoàng Thị Hiến   
Thôn Hải Sơn Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0348549206 

57 Nguyễn Phú Chiến   
Thôn Hải Sơn Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0977228231 

58 Nguyễn Phú Tuấn 
Thôn Hải Sơn Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0345127851 

59 Hoàng Ngọc Quế 
Thôn 1 Hiền Hào Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0766440054 

60 Nguyễn Anh Vũ 
Thôn Hòa Hy Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0869034195 

61 Nguyễn Phương Quỳnh 
Thôn Hòa Hy Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0399429148 

62 Nguyễn Văn Sở 
Thôn Hòa Hy Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
 0399429148 

63 Nguyễn Thành Tuyên 

Khu tái định cư đảo Cát Hải 

Đặc khu Cát Hải, thành phố Hải 

Phòng 

0945277598 

64 Hoàng Ngọc Sơn 
Thôn Liên Minh Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0981270691 

65 Lê Phú Cường 
Thôn Lục Độ Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0963125856 

66 Hà Thị Yến  
Thôn Lục Độ Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0357678265 

67 Nguyễn Xuân Sơn 
Thôn Lục Độ Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0339494111 

68 Trần Thị Ngọc Tân   
Thôn Lục Độ Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0374908064 

69 Vũ Đình Yền  
Thôn Lương Năng Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0346056419 

70 Bùi Trắc Chuẩn 
Thôn Minh Châu Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0349054105 

71 Nguyễn Thị Thanh Duyên   
Thôn Minh Hồng Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0945680455 

72 Lương Văn Mạnh Thôn Minh Hồng Đặc khu Cát 0915318174 



Hải, thành phố Hải Phòng 

73 Phạm Thị Hương 
Thôn Minh Tân Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0399429148 

74 Hoàng Hải Trường 
Thôn Ninh Tiếp Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0868156779 

75 Phạm Thị Tách 
Thôn Ninh Tiếp Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0377826159 

76 Lê Quang Huy 
Thôn Ninh Tiếp Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0339494111 

77 Phạm Thị Thúy Hằng   
Thôn Ninh Tiếp Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0973854237 

78 Phạm Quang Phong 
Thôn Ninh Tiếp Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0327175729 

79 Đỗ Trọng Vương 
Thôn Phong Niên Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0339494111 

80 Hà Minh Đức 
Thôn Tiến Lộc Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0943226589 

81 Nguyễn Bá Diện 
Thôn Tiến Lộc Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0963948611 

82 Phạm Quang Phiệt 
Thôn Tiến Lộc Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0942310062 

83 Nguyễn Đại Dương   
Thôn Tiến Lộc Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0971973889 

84 Chu Nguyên Sinh 
Thôn Tiến Lộc Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0399429148 

85 Hà Thị Hương Thảo   
Thôn Tiến Lộc Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0375893246 

86 Lê Thị Thanh Tuyền 
Thôn Tiến Lộc Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0399429148 

87 Trần Thị Viễn  
Thôn Trên Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0399886982 

88 Đoàn Ngọc Thành 
Thôn Trên Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0898848885 

89 Nguyễn Thị Thụy 
Thôn Trung Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0348717328 

90 Đỗ Hồng Hạnh 
Thôn Văn Chấn Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0348998452 

91 Nguyễn Bằng Giang   
Thôn Văn Chấn Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0778229092 



92 Nguyễn Thị Tú Anh 
Thôn Văn Chấn Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0359822905 

93 Bùi Thị Mai 
Thôn Văn Chấn Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0904669123 

94 Đỗ Hồng Hạnh 
Thôn Văn Chấn Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0348998452 

95 Đỗ Thị Phương 
Thôn Văn Chấn Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0392862601 

96 Bùi Trắc Cương   
Thôn Văn Chấn Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0344377119 

97 Trần Thị Ngọc Bích 
Thôn Văn Chấn Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0766417311 

98 Phạm Thị Ký 
Thôn Văn Chấn Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0981525530 

99 Vũ Thị Kim Thoa 
Thôn 1 Việt Hải Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0916425667 

100 Phạm Thanh Hải 
Thôn 1 Xuân Đám Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0398435196 

 

 2. Danh sách 100 phiếu điều tra xã hội học dự phòng: 

 

STT Họ và tên 
Địa chỉ                               

Hoặc chức vụ/đơn vị 
Số điện thoại 

1 Đặng Đình Tuyển 
Thôn Bắc Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0399429148 

2 Đinh Ngọc Lương 
Thôn 1 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0976876258 

3 Nguyễn Thị Hiền 
Thôn 5 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0387178461 

4 Nguyễn Khánh Linh 
Thôn 5 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
03274326168 

5 Nguyễn Trung Kiên 
Thôn 6 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0377681384 

6 Lê Đăng Oanh 
Thôn 7 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0386947008 

7 Trần Thị Vy 
Thôn 9 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0973479346 

8 Bùi Thị Diễm 
Thôn 9 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0366833954 

9 Nguyễn Văn Việt Thôn 11 Cát Bà Đặc khu Cát 0976603517 



Hải, thành phố Hải Phòng 

10 Nguyễn Thị Sinh 
Thôn 12 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0348977130 

11 Nguyễn Văn Hiệp 
Thôn 12 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0969.641.505 

12 Phạm Văn Soi 
Thôn 12 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0912.018.592 

13 Trần Văn Hưng 
Thôn 12 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0983.318.138 

14 Phạm Văn Tuấn 
Thôn 12 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0983.587.473 

15 Nguyễn Văn Minh 
Thôn 12 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0355.281.354 

16 Bùi Xuân Hùng 
Thôn 12 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0397.966.375 

17 Vũ Thị Bích Thoan 
Thôn 12 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0387.567.057 

18 Trần Ngọc Đoàn 
Thôn 12 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0989.566.691 

19 Nguyễn Minh Vũ 
Thôn 12 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0972.880.793 

20 Nguyễn Thị Hợp 
Thôn 12 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0855.156.278 

21 Lê Thanh Nghị 
Thôn 12 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0866.788.966 

22 Lý Tú Lan 
Thôn 12 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0344.270.382 

23 Phạm Thị Bích 
Thôn 12 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0384.582.090 

24 Phạm Thị Thảo 
Thôn 12 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0945.550.272 

25 Lê Thị Tuyết 
Thôn 12 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0367.206.066 

26 Hoàng Văn Viên 
Thôn 12 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0358.607.571 

27 Lê Thị Hạnh 
Thôn 12 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0985.862.403 

28 Võ Văn Dục 
Thôn 12 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0367.247.499 



29 Nguyễn Văn Hòa 
Thôn 12 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0364.029.092 

30 Hoàng Tuấn Anh 
Thôn 12 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0338.688.645 

31 Trần Trang 
Thôn 12 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0817.371.673 

32 Vũ Thị Phương 
Thôn 12 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0965.984.625 

33 Nguyễn Văn Xưởng 
Thôn 12 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0383.253.504 

34 Trương Thị Mơ 
Thôn 12 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0988.485.538 

35 Đào Thị Lệ 
Thôn 12 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0983.887.797 

36 Nguyễn Đăng Đễ 
Thôn 12 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0968.959.685 

37 Hoàng Thị Lan 
Thôn 12 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0378.311.398 

38 Nguyễn Thị Hạnh 
Thôn 12 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0362.477.472 

39 Nguyễn Mạnh Hoài 
Thôn 12 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0983.772.658 

40 Đặng Thị Hồng Nhung 
Thôn 13 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0372117653 

41 Nguyễn Văn Ánh 
Thôn 14 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0374343755 

42 Trần Thị Hằng 
Thôn 14 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0906154787 

43 Vũ Văn Hạt 
Thôn 14 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0917446914 

44 Lưu Đức Hùng 
Thôn 15 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0337744335 

45 Hoàng Thị Cường 
Thôn 18 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0917446914 

46 Trương Văn Cường 
Thôn 18 Cát Bà Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0975134648 

47 Tô Thị Thùy Linh 
Thôn Đoài Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0399429148 

48 Tô Thị Ánh 
Thôn Đoài Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0374222060 



49 Phạm Thị Thanh Xuân 
Thôn Đôn Lương Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0947765589 

50 Nguyễn Thị Dung 
Thôn Đôn Lương Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0796087179 

51 Phạm Thị Bang 
Thôn Đôn Lương Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0347109728 

52 Trịnh Thị Thủy 
Thôn Đôn Lương Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0918098138 

53 Lê Văn Xuân 
Thôn Đôn Lương Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0358504583 

54 Vũ Thị Kim Thịnh 
Thôn Đôn Lương Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0326630960 

55 Lương Thị Mây 
Thôn Đôn Lương Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0394960943 

56 Trần Văn Liên 
Thôn Giữa Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0904870861 

57 Nguyễn Thị Thu 
Thôn Giữa Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0964500982 

58 Nguyễn Thị Hiền 
Thôn Hải Lộc Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0392961224 

59 Lê Hồng Tuân 
Thôn Hải Lộc Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0936521565 

60 Nguyễn Thị Tuyết Mai 
Thôn Hải Lộc Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0378948137 

61 Lê Hồng Trang 
Thôn Hải Lộc Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0947280321 

62 Phạm Minh Hiếu 
Thôn Hòa Hy Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0867508451 

63 Trần Thị Châm Anh 
Thôn Hòa Hy Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0965220754 

64 Đỗ Thanh Toàn 
Thôn Hòa Hy Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0904050782 

65 Đăng Anh Tuấn 
Thôn Hòa Hy Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0904906671 

66 Nguyễn Thị Thu Hương 
Thôn Hòa Hy Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0986711715 

67 Đinh Thị Loan 
Thôn Hòa Hy Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0347935354 

68 Huỳnh Văn Tuấn 
Thôn Hòa Hy Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0825682180 



69 Lê Thị Quỳnh Hương 
Thôn Hùng Sơn Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0969004805 

70 Nguyễn Văn Học 
Thôn Hùng Sơn Đặc khu Cát 

Hải, thành phố HP 
0869944101 

71 Vũ Nguyễn Khả Hân 
Thôn Hùng Sơn Đặc khu Cát 

Hải, thành phố HP 
0869944101 

72 Lê Văn Công 
Thôn Hùng Sơn Đặc khu Cát 

Hải, thành phố HP 
0392.089.346 

73 Phạm Văn Hào 
Thôn Hùng Sơn Đặc khu Cát 

Hải, thành phố HP 
0376.157.532 

74 Hoàng Thị Hội 
Thôn Hùng Sơn Đặc khu Cát 

Hải, thành phố HP 
0972.021.642 

75 Nguyễn Văn Học 
Thôn Hùng Sơn Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0969.679.099 

76 Phạm Văn Nhất 
Thôn Hùng Sơn Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0948.910.745 

77 Vũ Văn Thọ 
Thôn Hùng Sơn Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0983.568.775 

78 Đinh Khắc Tiếp 
Thôn Hùng Sơn Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0862.159.569 

79 Phạm Văn Tuân 
Thôn Hùng Sơn Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0978.801.747 

80 Hoàng Thị Hương 
Thôn Hùng Sơn Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0964.023.966 

81 Phạm Văn Chương 
Thôn Hùng Sơn Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0396.312.132 

82 Phạm Văn Mạnh 
Thôn Hùng Sơn Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0399960897 

83 Hoàng Văn Cương 
Thôn Hùng Sơn Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0914.840.658 

84 Hoàng Văn Cường 
Thôn Hùng Sơn Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0904.232.656 

85 Hoàng Hùng Cường 
Thôn Hùng Sơn Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0979822381 

86 Hoàng Minh Đức 
Thôn Hùng Sơn Đặc khu Cát 

Hải, thành phố HP 
0386.607.898 

87 Hoàng Phú Lưu 
Thôn Hùng Sơn Đặc khu Cát 

Hải, thành phố HP 
0978.366.791 

88 Vũ Hùng Hải 
Thôn Hùng Sơn Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0969.669.383 



89 Vũ Thị Hồng 
Thôn Hùng Sơn Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0368.018.162 

90 Vũ Thị Hiền 
Thôn Hùng Sơn Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0397.544.656 

91 Đồng Xuân Hồng 
Thôn Hùng Sơn Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0383.954.472 

92 Vũ Văn Hòa 
Thôn Hùng Sơn Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0971.111.641 

93 Đoàn Văn Huân 
Thôn Hùng Sơn Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0376.157.446 

94 Nguyễn Thị Thương 
Thôn Lục Độ Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0943123683 

95 Đỗ Quốc Hùng 
Thôn Lương Năng Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0367102633 

96 Nguyễn Thị Nhị 
Thôn Lương Năng Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0348307146 

97 Vũ Thị Bích Hằng 
Thôn Minh Châu Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0399429148 

98 Nguyễn Thành Đạt 
Thôn Minh Tân Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0345265498 

99 Đoàn Anh Tuấn 
Thôn Minh Tân Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0369333186 

100 Phạm Thị Thúy Hằng 
Thôn Ninh Tiếp Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0973854237 

 

Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải gửi Sở Nội vụ thành phố tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND đặc khu; 

- Phòng VHXH đặc khu; 

- C, PCVP HĐND và UBND đặc khu; 

- Lưu: VT, VHXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

 

 Vũ Hữu Vững 
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